
PHỤ LỤC III 

GIÁ CỤ THỂ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE 

Đối với tạm giữ xe do vi phạm trật tự an toàn giao thông 
(Kèm theo Quyết định số 72 /2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11  năm 2021 của UBND tỉnh) 

 

 Loại phương tiện 

Mức thu 

Đồng/xe/ngày đêm 

Hợp đồng theo 

tháng 

(Đồng/tháng) 

1 Xe đạp, xe đạp điện 3.000 30.000 

2 
Xe máy, xe máy điện, xe mô tô 2 bánh và các loại xe 

thô sơ khác 
6.000 60.000 

3 Xe mô tô 3 bánh, xe taxi, xe ô tô con 7 chỗ trở xuống 32.000 200.000 

4 
Xe ô tô chở người dưới 16 chỗ và xe tải có trọng tải 

dưới 2,5 tấn 
50.000 350.000 

5 
Xe ô tô chở người từ 16-24 chỗ và xe tải có trọng tải từ 

2,5-5 tấn 
65.000 450.000 

6 
Xe ô tô chở người trên 24 chỗ, xe giường nằm xe tải có 

trọng tải từ trên 5 tấn và các loại xe container 
80.000 600.000 

Mức giá quy định nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng./. 
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